	   BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:              /20..../HĐ-KHCN
 
	                     Hà Nội, ngày           tháng          năm 20....


HỢP ĐỒNG

ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
(Dành cho dự án sản xuất thử, thử nghiệm cấp Bộ) 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-BCT, ngày .... tháng ... năm 20... về việc ®Æt hµng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ n¨m 20…,
Chúng tôi gồm:

1. Bên đặt hàng là: Bộ Công Thương (dưới đây gọi là Bên A)     
1.1. Vụ Khoa học và Công nghệ - Đại diện cơ quan đặt hàng

	Đại diện là ông:       
	……….

	Chức vụ :    
	Vụ trưởng (Phó Vụ trưởng) Vụ Khoa học và Công nghệ 

	Địa chỉ :             
	54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

	Điện thoại:
	04.22202222

	
	


1.2. Văn Phòng Bộ Công Thương - Chủ Tài khoản

	Đại diện là ông:       
	Nguyễn Tiến Vỵ (hoặc Phạm Quang Nghị)

	Chức vụ :    
	Chánh Văn phòng (Phó Chánh Văn phòng)

	Tài khoản:
	301.01.603 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

	Địa chỉ :             
	54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

	Điện thoại:
	04.22202222

	
	


2. Bên cung cấp dịch vụ là: ….   (dưới đây gọi là Bên B)

	Đại diện là ông:    
	

	Chức vụ :    
	

	Địa chỉ :             
	

	Điện thoại:
	

	Tài khoản:
	.......................................Tại Kho bạc Nhà nước ....................


Cùng thoả thuận và thống nhất ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các nội dung như sau: 

Điều 1. Trách nhiệm và quyền của bên B: 

1. Bên B cam kết thực hiện dự án sản xuất thử, thử nghiệm "………………………" theo các yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện và dự toán kinh phí được nêu trong Phụ lục 1, 2 của Hợp đồng này và Thuyết minh dự án.

2. Chấp hành các quy định pháp luật và những yêu cầu của cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện Hợp đồng; gửi báo cáo giữa kỳ và báo cáo đột xuất (nếu có) về tình hình thực hiện dự án về Bộ theo yêu cầu. 

3. Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu các cấp, thanh quyết toán tài chính theo tiến độ nêu trong Phụ lục của Hợp đồng và nộp Báo cáo tổng kết dự án về Bộ Công Thương và Trung tâm KH&CN Quốc gia theo quy định.

4. Báo cáo kịp thời với bên A các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất các kiến nghị điều chỉnh cần thiết để bên B xem xét, giải quyết.
Điều 2. Kinh phí và thời gian thực hiện hợp đồng
1. Kinh phí cấp từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện Hợp đồng là: …….đồng (bằng chữ: ……………đồng chẵn).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng là: ........ tháng; từ tháng .../200... đến tháng .../200...

Điều 3. Kinh phí và thời gian nộp kinh phí thu hồi

Bên B có trách nhiệm nộp vào Ngân sách nhà nước khoản kinh phí thu hồi bằng ....% tổng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước (cụ thể bằng: .................. đồng) theo tiến độ sau:

- Đợt 1: Tháng ...../200..., Kinh phí nộp:  ..... triệu đồng.

- Đợt 2 (nếu có): Tháng ...../200..., Kinh phí nộp:  ..... triệu đồng.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền của Bên A
1. Duyệt Thuyết minh dự án và tổ chức kiểm tra tình hình bên B thực hiện Hợp đồng theo các nội dung, tiến độ nêu trong Phụ lục Hợp đồng.

2. Chuyển cho bên B số kinh phí thực hiện Hợp đồng nêu tại Điều 2 theo quy định hiện hành về cấp phát kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

3. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ và đánh giá nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện dự án sản xuất thử, thử nghiệm và thanh lý Hợp đồng với Bên B theo các quy định hiện hành.

4. Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của bên B khi có phát sinh. 

5. Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thu hồi kinh phí đã cấp theo quy định trong các trường hợp sau:

- Bên B không đủ khả năng thực hiện Hợp đồng hoặc cố tình dây dưa không thực hiện Hợp đồng và không báo cáo khi được bên A yêu cầu.
- Thực hiện không đúng nội dung nghiên cứu nêu trong Thuyết minh và Hợp đồng; sử dụng kinh phí không đúng mục đích.

Điều 5. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Hợp đồng

 Trong trường hợp kiến nghị liên quan đến dự án sản xuất thử, thử nghiệm của bên B được bên A xem xét, giải quyết thì văn bản trả lời/chấp thuận của bên A sẽ là bộ phận của Hợp đồng làm căn cứ xem xét khi nghiệm thu dự án. 

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

   1. Đối với dự án sản xuất thử, thử nghiệm đã kết thúc:

- Khi dự án đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu đạt yêu cầu thì bên A tất toán kinh phí hỗ trợ cho bên B theo quy định hiện hành.

- Khi dự án đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu không đạt yêu cầu thì bên A xem xét quyết toán kinh phí hỗ trợ cho bên B trên cơ sở kết luận về trách nhiệm và những công việc bên B đã thực hiện của Hội đồng nghiệm thu hoặc của Hội đồng tư vấn do bên A thành lập.

2. Đối với dự án sản xuất thử, thử nghiệm không hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện:

- Nếu bên A đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng do lỗi của bên B như quy định tại điểm 5, Điều 4 thì bên B phải hoàn trả 100% kinh phí bên A đã cấp để hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử, thử nghiệm.

- Nếu bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng không phải do lỗi của bên B hoặc vì các lý do khách quan bên B không thể tiếp tục thực hiện dự án và được bên A đồng ý cho ngừng thực hiện dự án thì bên A phải thành lập Hội đồng để xác định khối lượng công việc bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán kinh phí hỗ trợ do bên A đã cấp. Bên B có trách nhiệm hoàn trả số kinh phí đã cấp cho dự án chưa sử dụng.

Điều 7. Điều khoản thi hành

   - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu có yêu cầu cần thay đổi, hoặc có vi phạm Hợp đồng, hai bên sẽ thoả thuận để giải quyết.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 07 bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 4 bản./.

	Đại diện Bên A

TL. BỘ TRƯỞNG

(KT. )VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(PHÓ VỤ TRƯỞNG)


	Đại diện Bên B



	VĂN PHÒNG BỘ CÔNG THƯƠNG

(KT.) CHÁNH VĂN PHÒNG

(PHÓ VĂN PHÒNG)

Nguyễn Tiến Vỵ

(Phạm Quang Nghị)
	


Phụ lục 1
NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
(kèm theo Hợp đồng số ……………/HĐ-KHCN, ký ngày……tháng… tháng…năm ...) 

	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Kết quả cụ thể 

(Số lượng, khối lượng, chất lượng)
	Ghi chú

	
	
	Từ 
	Đến 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	Báo cáo giữa kỳ về kết quả triển khai với Bên A
	01/6/20....
	31/6/20....
	Báo cáo giữa kỳ các nội dung đã thực hiện.
	

	
	..............
	
	
	
	

	
	..............
	
	
	
	

	…
	Nghiệm thu cấp cơ sở và nộp hồ sơ dự án về Bên A để nghiệm thu cấp Bộ.
	Xong trước ngày  30/11/20....
	Hồ sơ trình nghiệm thu dự án cấp Bộ.  
	

	…
	Nộp báo cáo tổng kết, thanh lý, quyết toán tài chính
	Xong trước ngày  25/01/20....
	- Giấy biên nhận nộp báo cáo tổng kết.

- Biên bản nghiệm thu cấp Bộ và thanh lý hợp đồng;

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán tài chính.
	


Phụ lục 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ

(kèm theo Hợp đồng số ……………/HĐ-KHCN, ký ngày……tháng… tháng…năm ....) 

	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền, tr. đồng

	
	
	
	
	Tổng số
	Ngân sách NN
	Nguồn khác (tự có)

	1.
	Chi công lao động 
	
	
	
	
	

	-
	Chi công lao động của cán bộ, nhân viên thực hiện dự án
	
	
	
	
	

	- 
	Chi công lao động khác phục vụ triển khai dự án
	
	
	
	
	

	2.
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, dụng cụ... phục vụ nghiên cứu
	
	
	
	
	

	-
	.....
	
	
	
	
	

	-
	.....
	
	
	
	
	

	- 
	.....
	
	
	
	
	

	-
	.....
	
	
	
	
	

	3. 
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	
	

	-
	Chi mua tài sản thiết yếu phục vụ nghiên cứu
	
	
	
	
	

	-
	Chi thuê tài sản phục vụ nghiên cứu
	
	
	
	
	

	- 
	Chi khấu hao tài sản (nếu có) trong thời gian thực hiện dự án
	
	
	
	
	

	-
	Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu
	
	
	
	
	

	
	.................
	
	
	
	
	

	4.
	Các khoản chi khác bao gồm: 
	
	
	
	
	

	-
	Công tác phí; đoàn ra, đoàn vào
	
	
	
	
	

	-
	Hội nghị, hội thảo
	
	
	
	
	

	-
	Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu
	
	
	
	
	

	-
	Chi quản lý dự án (phụ cấp, lao động gián tiếp), điện, nước, điện thoại, nghiệm thu cấp cơ sở ... 
	
	
	
	
	

	
	..............
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


(Ghi chú: Chi tiết dự toán kinh phí lập theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước).

